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Phần hƣớng dẫn cách tìm bài giảng 

  NHƢ LAI VIÊN GIÁC Kinh 

Pháp sư Thích Từ Thông giảng tại giảng đường chùa Vĩnh 

Nghiêm TP. Hồ Chí Minh, mỗi sáng chủ nhật lúc 8 giờ dến 9 giờ 

30 phút từ ngày 21/ 3/1993 đến 31/7/1993. 

Tựa → Chƣơng 12  

( Kỳ 1 → Kỳ 19) 

 
 

NLVG 01 – TỰA( Bài giảng kinh Nhƣ Lai Viên Giác kỳ 1- TỰA), ngày 

21/3/1993. 

00.05.15 ( 00 giờ, 5 phút, 15 giây)  

Tôn chỉ và mục đích của các bộ kinh: Pháp Hoa(Tri kiến Phật), Niết 

Bàn(Phật tánh),Thủ Lăng Nghiêm(Thể tánh tịnh minh, Chơn tâm 

thƣờng trú), Bát Nhã Ba La Mật(Thật tƣớng Bát nhã), Duy Thức 

Luận(Y tha khởi tánh, Viên thành thật tánh). 

00.24.08: Nhƣ Lai Viên Giác diệu tâm, Nhƣ Lai Viên Giác diệu tánh. Nhƣ Lai 

Viên Giác là gì? 

00.30.10: Nhƣ Lai(Nhƣ tùng chơn thật tƣớng; Lai thành chánh giác): bản thể 

và diệu dụng. 

00.34.50: Nhƣ Lai viên giác diệu tánh(thanh tịnh bản nhiên của vô tình), Nhƣ 

Lai viên giác diệu tâm(thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, tri kiến 

Phật, Phật tánh…) 

00.35.20: Tựa. “Nhất thiết tu đa la giáo. 

                          Nhƣ tiêu nguyệt chỉ”. 

00.42.01: Ý tại ngôn ngoại, nƣơng ngón tay mà nhìn trăng. 

 “ Không môn bất khẳng xuất.  

Đầu song giả tự si.  

Bách niên toàn cố chỉ. 

   Hà nhật xuất đầu thì ”. 

“Nhất thiết tu đa la giáo.  

  Nhƣ tiêu nguyệt chỉ” 

00.45.37: Kinh A Di Đà còn có tên Nhất thiết chƣ Phật chi sở hộ niệm. 

00.47.20:  “ Nam nhi tự hữu xung thiên chí“  

Hƣu hƣớng Nhƣ Lai hành xứ hành”  (Thiền sƣ Quảng Nghiêm) 

00.49.36: Bồ tát giới có ba: Nhiếp lục nghi giới, Tu thiện pháp giới, Nhiêu ích 

hữu tình giới. 

00.53.46: Kinh Nhƣ Lai Viên Giác khai thị tự tánh Viên Giác. Con ngƣời ai 

cũng có tánh giác ngộ viên mãn không bị nhiễm ô, ở thánh tự tánh 

không thêm ở phàm cũng không bớt. 
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00.55.20 Đốn ngộ đốn tu(chƣơng 1,2), Tiệm tu tiệm ngộ(chƣơng 3), Đốn ngộ 

tiệm tu, Đốn tu tiệm ngộ. 

01.04.08: Pháp hành Nhƣ Lai khi tu nhơn địa là sử dụng trí Viên Giác, quán 

chiếu lý Viên Giác không sanh khởi vô minh gọi là thành Phật đạo. 

01.08.01 Chữ “ TRI” 

01.14.45 Chữ “LY” 

NLVG 02- TỰA- Lời Cáo bạch - Kỳ 2, ngày 28/3/1993. 

00.00.45: Nhƣ Lai Viên Giác diệu tâm của chính mình và Nhƣ Lai Viên giác 

diệu tánh của vạn pháp 

00.05.44: Chỉ, Quán, Thiền na ( Xa ma tha, Tam ma bát đề,Tĩnh lự). 

00.30.32: Chứng, Ngộ, Liễu, Giác 

00.31.50: Các vị là Phật đã thành. 

00.36.05: Tác(việc làm sai lầm), Nhậm(buông trôi), Chỉ(tu định sai lầm),   

Diệt(sai lầm khi diệt tƣ tƣởng). 

00.49.33: Hai chƣơng đầu dạy phƣơng pháp đốn ngộ đốn tu. Chƣơng thứ ba 

trở đi dạy phƣơng pháp tiệm tu tiệm ngộ( chứng lần lần). 

00.59.03: Lời Cáo bạch 

01.11.12: Hỏi:  1/  Pháp hành của Nhƣ Lai khi tu nhơn địa 

01.11.53: Hỏi: 2/Yêu cầu Phật giải phẫu chứng bệnh Chấp, Nghi và phƣơng 

pháp ngăn ngừa 2 chứng bệnh đó. 

NLVG 03- CHƢƠNG MỘT- “TRI” - Kỳ 3, ngày 4/4/1993. 

00.00.40: Để ý từ “Viên Giác”.(tánh tĩnh giác ngộ sáng suốt thanh tịnh tròn 

đầy). 

00.03.10: Nhƣ Lai Viên Giác: Nhƣ(bản thể chân nhƣ của tâm); Lai(diệu dụng 

chân nhƣ của tâm). Tâm tự giác ngộ trong sáng viên mãn, bất biến 

mà tùy duyên. 

00.05.58: Viên Gíác lý: Chân lý Viên Giác(vạn vật vô tình). 

00.07.10:” Tửu bất túy nhơn, nhơn tự túy 

Hoa bất mê nhơn, nhơn tự mê”. 

00.11.02: Viên Giác trí: Chân trí Viên Giác, lục căn không làm nên tội lỗi(con 

ngƣời). 

00.16.05: Đốn ngộ đốn tu: Lấy chân trí thanh tịnh nhìn vào sự vật, tự tánh của 

sự vật thanh tịnh bản nhiên nên vĩnh đoạn vô minh phƣơng thành 

Phật đạo. 

00.18.50: Chữ Tri là gì? (Biết vô minh không có Phật tánh). 

00.19.30: Trên đƣờng tu hành không có tu gì cả, ăn ở làm việc bình thƣờng 

trong chữ Tri( vô tham sân si mạn nghi…). 

00.23.18: Chƣơng một: Pháp hành của Nhƣ Lai trong khi tu Nhân địa. 

00.24.59: Lục chủng thành tựu: Pháp thành tựu(Kinh này); Văn thành tựu(tôi 

nghe); Thời thành tựu(một thƣở nọ); Phật; ở tại đâu; đại chúng(chúng 

thành tựu). 

00.29.00: Lúc nào đức Phật cũng trụ trong chánh định Đại Quang Minh Tàng 

nên có 18 pháp bất cộng. 

00.30.05: Mƣời tám pháp bất cộng của Phật: (thân, khẩu, ý) vô thất; vô nhị 

tƣởng, vô bất định tâm, vô bất tri hỉ xả, (dục, niệm, tuệ, tinh tấn, giải 
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thoát, giải thoát tri kiến) vô giảm, Nhất thiết( thân, khẩu, ý) nghiệp 

tùy trí huệ hành, Trí tuệ tri(quá khứ, hiện tại, vị lai) vô ngại. 

00.36.43: Bất cộng: Phàm phu chúng sanh, Thanh văn, Bồ tát không có. 

00.38.07: Các Tỳ kheo khi ăn cũng phải giữ 5 pháp quán. Đại chúng cũng cần 

giữ chánh niệm ngay trong lúc ăn. 

00.42.23: Ứng lƣợng khí(bình bát khất thực): Đựng thức ăn trong 1 ngày, 

không lấy dƣ. 

00.43.21: “ Tam nhơn đồng hành tất hữu ngã tri yên 

Trạch kỳ thiện giả nhƣ tùng chi, kỳ bất thiện giả nhƣ cải chi”. 

00.49.20: Ý nghĩa tên các Bồ tát trong hải hội: Đại trí Văn Thù tƣợng trƣng 

cho Căn bản trí, Vô phân biệt trí(Tri) 

00.49.50: Bồ tát Phổ Hiền tƣợng trƣng cho Hành. Cần Tri hành hợp nhất. 

00.58.46: Bồ tát Di Lặc tƣợng trƣng cho Thức. 

NLVG 04: CHƢƠNG MỘT- “TRI” - Kỳ 4, ngày 11/4/1993. 

00.01.30: Viên Giá c là gì? 

00.04.05: Thế gian có 2 loại:  

1/ Vô tình thế gian: Viên Giác Lý 

2/ Hữu tình thế gian : Viên Giác Trí 

00.07.54: Vì sao đức Phật có đƣợc Đại Bồ đề Đại Niết bàn? (chỉ tùy thuận 

Pháp tánh mà thôi). 

00.10.55: Chúng sanh phàm phu đau khổ do chấp tứ đại, pháp đại mà ra( vọng 

nhận sanh ra chấp ngã, chấp pháp). 

00.20.14: Muốn đi vào con đƣờng gần với đức Phật thì nên đặt cuộc sống mình 

ngoài với xã hội. 

00.23.08: Đức Phật không cho ngƣời bằng vật chất mà chỉ giúp bằng trí tuệ. 

00.27.20 Các hàng Bồ tát cầu học Đại thừa phải tu tập thế nào để tránh đƣợc 

các bệnh chấp và những chúng sanh hậu thế phải làm sao để khỏi 

rơi vào tà kiến? Dạy pháp hành của Nhƣ Lai để tu nhơn địa? 

00.30.45 Pháp môn Đại Tổng trì (đại đà la ni môn)tên Viên Giác 

00.43.15 Nhƣ Lai sử dụng quán trí Viên Giác soi rọi chân lý Viên Giác, nên 

vô minh không sanh khởi gọi là thành Phật đạo( nhƣ thị). 

00.50.22: Phƣơng pháp tu đốn ngộ(vô minh nhƣ hoa đốm trong hƣ không) đốn 

tu đốn chứng(vạn pháp đúng với bản chất của nó). 

00.54.16: Này, Văn Thù Sƣ Lợi! Vô minh không là gì cả ( Thật tánh vô minh 

là Phật tánh).  

01.04.45: Nhƣ huyễn tam ma đề là pháp tu căn bản. 

01.10.25 Luân chuyển sanh tử chỉ là sự vọng nhận và vọng thấy trong Viên 

Giác tánh thanh tịnh.  

NLVG 05- CHƢƠNG MỘT- “TRI” - Kỳ 5, ngày 18/4/1993 

00.01.00: Vô minh vốn không là gì cả. 

00.01.35 …Vọng nhận tứ đại cho là cái tƣớng tự thân, bóng dáng lục trần cho 

là cái tƣớng tự tâm. Kỳ thật chúng chỉ là khách trần… 

00.04.01: Đối với Phật, sanh tử chỉ là vọng nhận mà thôi. 

00.06.35: Phàm phu(sanh tử bì lao tùng sanh dục khởi). Phật(sanh thuận tử an). 

00.08.42: Đức Phật có Niết bàn rồi vẫn sanh lại(đản sanh).  
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00.12.50: Này, Văn Thù Sƣ Lợi! Vô minh không có thực thể. Ví nhƣ sự việc 

trong mộng… 

00.19.30:  Tiêu chuẩn của một Nhƣ Lai là Mƣời tám pháp bất cộng. 

00.22.48:  Sanh không thật sanh, từ không thật tử mà vọng chấp có sanh có tử.  

Trần Thái Tôn viết: “Nhất thiết pháp bất sanh 

Nhất thiết pháp bất diệt 

Nhƣợc năng nhƣ thị giải 

Chƣ Phật thƣờng hiện tiền 

Hà khứ lai chi hữu” 

00.35.47: Nhân địa của Nhƣ Lai khi tu Viên Giác thƣờng vận dụng trí tuệ Biết 

để Biết vô minh nhƣ hoa đốm trong hƣ không (Pháp đốn tu đốn ngộ 

đốn chứng) 

00.44.22: Du hí thần thông tự tại: Ngồi một chỗ biết hết mƣời phƣơng quốc độ 

00.48.47: … Biết mà giống nhƣ không biết, không lƣu giữ về ý niệm biết chủ 

quan(Vô bất tri hỉ xả). 

00.58.20: Nhơn địa của Nhƣ Lai lúc ban đầu là chỉ dùng trí tuệ tỉnh giác mà 

thôi.  

NLVG 06- CHƢƠNG HAI- “BIẾT HUYỄN LÀ LY HUYỄN- LY HUYỄN 

LÀ PHẬT RỒI” - Kỳ 6- ngày 25/4/1993. 

00.05.58: Sau khi hiểu cảnh giới Viên Giác thanh tịnh, phải tu hành thế nào để 

đƣợc kết quả tốt? 

00.06.20: Cảnh giới Viên Giác: Trí Viên Giác, Lý Viên Giác. 

00.07.39: Tất cả là huyễn thì thân tâm cũng huyễn. Lấy huyễn tu huyễn có kết 

quả chăng?(thân tâm huyễn nhƣng bỏ thân tâm tìm cái chơn không 

bao giờ có). 

00.09.28: Khi các huyễn diệt hết, thân tâm không còn thì ai là ngƣời tu để gọi 

là tu hành nhƣ huyễn? 

00.11.23: Nhƣ Lai Viên Giác diệu tâm diệu tánh bao trùm thân tâm cảnh giới 

không hề rời nhau nên các huyễn diệt hết thân tâm diệt, Nhƣ Lai 

Viên Giác diệu tâm hiển lộ ra. 

00.18.32: “ Vô minh thật tánh tức Phật tánh. 

Huyễn hóa không thân tức Pháp thân” 

00.20.20: ” Thiếu tiểu ly hƣơng lão đại hồi 

Hƣởng âm vô vị mấn mao thôi 

Nhi đồng tƣơng kiến bất tƣơng thức 

Tiếu vấn khách tùng hà xứ lôi” 

00.23.09: Quá trình thành Phật là “ Ảo hóa không thân tức Pháp thân” 

00.26.49: Chúng sanh không biết tu hành không biết huyễn hóa là gì thì không 

có ngày giải thoát. 

00.28.06: Ngài Phổ Hiền hỏi về pháp tu hành tiệm tiến(tiệm tu tiệm ngộ tiệm 

chứng).  

00.34.37:” Lý tri đốn ngộ sự nãi tiệm trừ” 

00.35.11: Pháp môn tu “Nhƣ huyễn tam muội”. 

00.43.26: Chúng sanh và các thứ huyễn hóa đều sanh trong Nhƣ Lai Viên Giác 

Diệu Tâm. 
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00.46.25: Bỏ huyễn vọng còn lại giác tâm. Nếu mong cầu ở giác tâm thì gíác 

tâm sẽ trở thành một giác tâm khác (Vọng chơn đồng nhị vọng). 

00.49.59: Tu hành nên quán huyễn cảnh(dùng huyễn tâm ly huyễn cảnh). Dùng  

huyễn trí ly huyễn tâm. Dùng huyễn không ly huyễn trí(vô trí diệt vô 

đắc). Viễn ly cả ý niệm ly và không ly( Huyễn không cũng ly). 

00.56.46: Này Phổ Hiền! Biết huyễn tức là ly huyễn, đòi hỏi phƣơng tiện mà 

chi! Ly huyễn là Phật rồi tìm hiểu tiệm tiến làm gì! 

01.06.03: Giác tâm và huyễn tâm không hơn không kém gì nhau. Huyễn từ 

giác tâm sanh. Huyễn diệt Giác tâm bất động. 

01.07.56: Trực chỉ 

01.12.21: Giáo lý đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng Phật dạy ờ hai chƣơng đầu( 

chƣơng một quan trọng ở chữ TRI, chƣơng hai then chốt ở chữ LY). 

NLVG 07- CHƢƠNG BA- “CHÁNH NIỆM TƢ DUY LÀ CON ĐƢỜNG 

TU TẬP TIỆM TIẾN” - Kỳ 7- ngày 2/5/1993 

00.00.46: Pháp tu đốn tu đốn ngộ đốn chứng nói lên tự tánh thanh tịnh của mọi 

ngƣời (NLVG diệu tâm), của vạn pháp(NLVG diệu tánh). Viên Giác 

chỉ cho tự tánh của mọi ngƣời(Phật tánh). 

00.09.17: Phân tách tánh thanh tịnh mầu nhiệm của NLVG diệu tâm, NLVG 

diệu tánh. 

00.13.47: Chơn và vọng bất tức bất ly (nhƣ nƣớc trong và nƣớc đục). Ngƣời trí 

muốn tìm nƣớc trong hãy lấy từ ly nƣớc đục. Huyễn và phi huyễn 

cũng vậy. 

00.23.22: CHƢƠNG BA: Chánh niệm tƣ duy là con đƣờng tu tiệm tiến. 

00.27.06: Muốn đƣợc NLVG diệu tâm phải viễn ly các huyễn(xa lìa huyễn 

tâm, huyễn cảnh, huyễn trí, huyễn không, xóa bỏ cả huyễn không). 

00.32.27: Thực hành pháp CHỈ(chặn đứng vọng tâm). 

00.36.20: Tiếp đến tu QUÁN(quán tƣởng). 

00.49.21: Tứ đại trong(thân con ngƣời) và tứ đại ngoài(sắc, thanh, hƣơng, vị, 

xúc, pháp). 

00.57.50: NLVG diệu tâm là thể duy nhất bằng nhau, tùy từng đối tƣợng mà 

tác động(Phật, Bồ tát, chúng sanh…..). Tất cả đều bình đẳng.  

01.04.27: Tâm thanh tịnh →lục căn, lục trần, lục thức, thất đại thanh tịnh. 

01.08.26: Mƣời hai xứ: lục căn + lục trần. Mƣời tám giới: lục căn+lục trần+lục 

thức 

01.08.27: Hai mƣơi lăm hữu: Tam giới. 

NLVG 08- CHƢƠNG BA- “CHÁNH NIỆM TƢ DUY LÀ CON ĐƢỜNG 

TU TẬP TIỆM TIẾN” - Kỳ 8- ngày 9/5/1993 

00.05.29: Nhìn bằng Phật nhãn, tuệ nhãn, vạn loại hữu tình, vô tình đều thanh 

tịnh không nhiễm ô. 

00.20.41: Tha lực của đức Phật là chỉ rõ tánh Viên Giác nhiệm mầu của hữu 

tình và vô tình. 

00.26.06: Trên đƣờng tu hành nên tránh duyên là tốt nhất. 

00.30.17: Phổ Nhãn! Tánh Viên Giác nhiệm mầu kia biến khắp pháp giới. 

00.31.13: Diệt trừ ngã và ngã sở hữu mới có giải thoát an lạc. 
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00.37.26: Phổ Nhãn! Thành tựu Viên Giác rồi, Bồ tát không dính vƣớng với 

trói buộc, không nhàm chán sanh tử, không ham mộ Niết bàn … vì 

tất cả là một thể giác. 

00.37.35: Thành tựu Viên Giác là thành tựu cái gì?(Tất cả đều nhƣ huyễn, thân 

căn cảnh giới đều thanh tịnh) 

00.51.01: Tu tập VIÊN GIÁC DIỆU TÂM thành tựu mà nên xem nhƣ không 

tu  và không thành tựu. Vì sao? 

00.51.31: Thể Viên Giác thƣờng khắp chiếu mà thƣờng tịch diệt. Xừng tánh 

khởi tu. Tùy thuận pháp tánh. 

00.54.02: Thế giới của chƣ Phật nhƣ hoa đốm trong không, loạn khởi loạn diệt, 

bất tức bất ly, không buộc không mở. 

00.54.40: Thành Phật rồi vẫn cứ sanh(đản sanh), vẫn cứ diệt(nhập Niết bàn). 

01.03.48: Tu hành mong có Niết bàn, đƣợc cái này cái kia: Mắc bệnh Tác( thấy 

nổ lực dụng công ) 

01.05.00: Tu hành chỉ cần tránh điều ác không làm, đừng vội vã. Chƣ ác mạc 

tác. Chúng thiện phụng hành. Tƣ tịnh kỳ ý. 

01.10.55: Đừng thấy có chứng vì tất cà các pháp bình đẳng. 

01.16.18: Nhậm: Buông trôi không thành tựu đƣợc cái gì cả. 

01.18.00: “ Tất cả các chúng sanh. 

Thân tâm đều nhƣ huyễn 

Thân thuộc về tứ đại 

 Tâm là bóng lục trần 

Tứ đại thể rời rạc 

Ngƣời! Thật chất là ai? 

Tiệm tu, tu nhƣ vậy 

Tất cả sẽ thanh tịnh 

…………………….. 

NLVG 09- CHƢƠNG BỐN- “CHƢA RA KHỎI LUÂN HỒI LUẬN BÀN 

VIÊN GIÁC TÁNH THÌ TÁNH VIÊN GIÁC TRỞ THÀNH 

ĐỒNG TÁNH LUÂN HỒI” - Kỳ 9- ngày 16/5/1993 

00.02.47: Nên tập nhìn vạn pháp duyên sanh nhƣ huyễn. 

00.18.11: “CHƢA RA KHỎI LUÂN HỒI LUẬN BÀN VIÊN GIÁC TÁNH 

THÌ TÁNH VIÊN GIÁC TRỞ THÀNH ĐỒNG TÁNH LUÂN 

HỒI”. 

00.18.33: Bạch Thế tôn! 1/ Nếu nhƣ chúng sanh xƣa nay đã là Phật thì cớ gì lại 

có tất cả vô minh?  

2/Còn nhƣ chúng sanh xƣa nay vốn có vô minh, vậy do nhân duyên 

gì Nhƣ Lai nói chúng sanh xƣa nay là Phật?  

3/Nếu tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật, sau đó lại sanh khởi vô 

minh, vậy tất cả chƣ Phật chừng nào sanh khởi vô minh trở lại? 

00.21.39: Tất cả những sự kiện trƣớc mắt đều là hiện tƣợng lƣu chuyển luân 

hồi. Nêu chƣa ra khỏi luân hồi, luận bàn Viên Giác trở thành đồng 

tánh luân hồi. 

00.28.35: Ba câu nạn vấn trên hoàn toàn phát xuất từ ý tƣởng mê lầm. 

00.31.17: Phật trả lời câu hỏi qua  các thí dụ . 
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00.41.54: Hƣ vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không, huống 

chi là NLVG diệu tâm há lại theo sanh tử hay theo Niết bàn mà có 

sanh, có diệt! Viên Giác diệu tâm bất động và bình đẳng, tánh hƣ vô 

cũng bất động và bình đẳng. 

00.47.15: Phật tánh là bản thể bất biến nhƣng có dụng là tùy duyên. Tu hành 

thành Phật nhƣ vàng thành khối không lẩn lộn trong quặng. 

00.56.54: Có khởi niệm tƣ duy là có khởi tâm, đó là bóng dáng của lục trần. 

NLVG 10- CHƢƠNG NĂM- “ÂN ÁI THAM DỤC LÀ CĂN BẢN CỦA 

SỰ LUÂN HỒI” - Kỳ 10- ngày 30/5/1993 

00.01.15: Trực chỉ: Chƣa ra khỏi luân hồi luận bàn tánh Viên Giác thì tánh 

Viên Giác đồng tánh luân hồi. 

00.30.10: Phật tánh tại triền: Phật tánh còn lẫn lộn trong vô minh chƣa đƣợc 

gạn lọc. 

00.33.07: CHƢƠNG NĂM: ÂN ÁI THAM DỤC LÀ CĂN BẢN CỦA SỰ 

LUÂN HỒI. 

00.36.04: Chúng sanh phải đoạn luân hồi bằng cách nào? Luân hồi sanh tử có 

bao nhiêu chủng tánh? 

00.36.35: Ngũ chủng tánh: Chủng tánh(phàm phu, ngoại đạo, bất định, nhị 

thừa, đại thừa). 

00.44.30: Luân hồi: Xoay vần, không phải là đau khổ. 

00.45.09: Đƣờng Bồ đề Phật tu tiến có những sai khác thế nào? 

00.45.24: Khi vào trần lao cần những phƣơng tiện chi trong sự nghiệp giáo hóa 

độ sanh? 

00.47.45: Kinh Tứ Thập Nhị Chƣơng: “ Nhơn hệ thê tử xả trạch thậm ƣ lao 

ngục. Lao ngục hữu tán thich chi kỳ. Thê tử vô viễn ly chi niệm”( 

Vƣớng mắc vào vợ con đau khổ hơn vào lao ngục vì lao ngục có 

ngày ra).  

00.48.57: “ Hình ái ƣ sắc khởi đản chu kỳ tuy hử hổ khẩu chƣ hoạn tâm tồn 

cam phục”(tình ái sắc dục dù có họa nhƣ trƣớc miệng hùm răng sói 

nhƣng vẫn cam chịu). 

00.53.32: Nhận biết dục là nguyên nhân của khổ đau, sanh lòng nhàm chán, bỏ 

ác làm lành thì đƣợc thiện quả ở cõi nhơn thiên. 

00.55.13: Muốn thoát ly sanh tử ra khỏi luân hồi phải trừ khát ái.  

00.55.22: Đo tâm khát ái, dựa trên sự diệt trừ Kiến hoặc(lý chƣớng) và Tƣ 

hoặc(sự chƣớng) mà biết đƣợc quả vị của mình. 

00.56.15: Bồ tát thị hiện ở nhân gian không do gốc ái mà do lòng từ dạy cho 

chúng sanh xa lìa tham dục mà có mặt trong đƣờng sanh tử. 

00.58.09: Do tham dục phát sanh ra vô minh. 

00.58.29: Hai thứ chƣớng: Phiền não chƣớng(sự chƣớng, tham sân si do chấp 

ngã), Sở tri chƣớng(lý chƣớng, không nhận thức đƣợc chân lý, do 

chấp pháp sanh ra). 

NLVG 11- CHƢƠNG NĂM- “ÂN ÁI THAM DỤC LÀ CĂN BẢN CỦA 

SỰ LUÂN HỒI” - Kỳ 11- ngày 6/6/1993 

00.18.36: Do tham dục phát sanh vô minh tạo nên ngũ chủng tánh . 

00.20.14: Lý chƣớng: Sở tri chƣớng. Sự chƣớng: Phiền não chƣớng. 
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00.25.18: Tu hành đừng mong cầu(sở tri chƣớng), hóa giải sự chƣớng thì có 

giải thoát. 

00.29.28: Vô trí diệt vô đắc: Không nên thấy mình là ngƣời năng tu, không 

thấy quả vị Niết bàn sở đắc vì Bồ đề Niết bàn tự tánh đã sẵn có. 

00.30.33: Phàm phu là do hai chƣớng chƣa diệt trừ. 

00.31.22: Thanh văn, Duyên giác(chủng tánh nhị thừa): Trừ đƣợc sự chƣớng. 

Lý chƣớng chƣa đoạn. 

00.32.36: Bồ tát cảnh giới(chủng tánh Đại thừa): Đoạn trừ sự chƣớng và lý 

chƣớng. 

00.36.12: Thiện tri thức: Ngƣời trợ duyên trong việc học đạo, rất quan trọng. 

00.40.06: Ai cũng có khả năng thành Phật, tùy chủng tánh nhanh hay chậm. 

00. 43.41: Chủng tánh đại thừa sẽ gặp đại thừa, nhị thừa gặp nhị thừa nên có 

nhiều đạo. Phƣớc đức mọi ngƣời tùy theo chủng tánh mà hƣởng có 

muốn cũng không đƣợc. 

00.44.58: Hƣớng về mục đích Bồ đề là một nhƣng chủng tánh không giống 

nhau. 

00.45.36: Bồ tát thị hiện đồng sự với chúng sanh để khai ngộ thành tựu Phật 

đạo. 

00.48.02: Tu hành nên phát nguyện theo đƣờng Đại thừa. 

00.50.05: Lòng thƣơng của Phật là đại từ đại bi. Chúng sanh thƣơng bằng ái 

kiến(vì ái mà thƣơng có đối tƣợng). 

00.57.25: Giáo lý Nhân quả và Luân hồi là giáo lý phổ biến của vũ trụ, không 

do Phật đặt ra. 

01.00.39: Con ngƣời chết luân hồi, không bao giờ mất hẳn. Phật, Bồ tát cũng 

vậy. 

01.17.00: Đừng bao giờ cho rằng thành Phật rồi không còn sanh tử. Phật luân 

hồi không bị khổ não ƣu bi gọi là thị hiện. 

01.20.46: Sự chƣớng và lý chƣớng phân chia thành chủng tánh. 

NLVG 12- CHƢƠNG SÁU- “TÁNH VIÊN GIÁC VỐN LÀ PHI TÁNH” - 

Kỳ 12- ngày 13/6/1993 

00.03.40: Đừng mong cầu tìm kiếm Nhƣ Lai Viên Gíac diệu tâm, diệu tánh vì 

tánh Viên Giác vốn là phi tánh. 

00.14.30: Nhƣ Lai Viên Giác Diệu Tánh, chúng sanh, Bồ tát và chƣ Phật tu 

hành khi chứng đắc có sai khác chi chăng? 

00.19.30:Viên Giác Tự Tánh vốn là Phi Tánh.  

00.23.00: Ai cũng có NLVG diệu tâm, diệu tánh nhƣng tánh VG của mỗi 

ngƣời đều khác nhau. 

00.24.58: Bồ tát và chúng sanh đều là huyễn hóa. 

00.29.02: Tu hành đừng hy vọng đƣợc cái gì nhƣng nếu biết gạt bỏ vô minh 

phiền não thì vẫn là đƣợc. 

00.31.10: Dựa trên công dụng hƣ vọng(huyễn tâm diệt huyễn cảnh….)mà diệt 

trừ huyễn hóa . 

00.38.36: Thành tựu NLVG thì không có ngƣời chứng và đối tƣợng tịch diệt. 

00.39.00: Tu hành nên “Chƣ ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ 

ý. Thị chƣ Phật pháp” 
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00.40.32: Tu đừng đặt điều kiện, nghĩ chứng đắc(chầp pháp), tu thì phải đƣợc 

giải thoát(chấp ngã). 

00.47.00: Phàm phu tùy thuận giác tánh(hàng Thanh văn): Tu định xả mà còn 

đam mê cảnh xả nên chƣa ra khỏi luân hồi. 

00.48.53: Bồ tát chƣa đăng địa(địa tiền) tùy thuận tánh Viên Giác: Trí tuệ 

nhiều định ít nên có thể sanh bi quan, tiêu cực(sở tri chƣớng, biết quá 

nhiều), thuộc đệ nhất A tăng kỳ. 

00.57.59:Tu hành nên vƣợt lên mức năng quán sở quán(năng chiếu sở chiếu). 

01.02.00: Bồ tát đăng địa tùy thuận tánh Viên Giác: Nhỉn thấy vạn pháp không 

có gì hết(địa vị Thập địa). “ Nhất thiết tu đa la giáo. Nhƣ tiêu nguyệt 

chỉ”(nƣơng ngón tay nhìn trăng chứ tay không phải là trăng). 

01.05.18: Tất cả chƣớng ngại là cứu cánh giác.Niệm đúng niệm sai đều là giải 

thoát. Pháp tốt pháp xấu đều là Niết bàn. Trí tuệ ngu si đều là Niết 

bàn. Vô minh chơn nhƣ đồng một thể …. 

01.09.19: Phải dứt bỏ tất cả mới: Niệm đúng niệm sai là giải thoát. 

NLVG 13- CHƢƠNG SÁU- “TÁNH VIÊN GIÁC VỐN LÀ PHI TÁNH” - 

Kỳ 13- ngày 20/6/1993  

00.01.25: Ngũ lợi sử? Ngũ độn sử(tham, sân, si, mạn, nghi)? 

00.21.08: Vì sao Niệm đúng, niệm sai đều lả giải thoát? 

00.34.17: “Đoạn trừ phiền não trừ tâm bệnh 

Xu hƣớng chân nhƣ tổng thị tà” 

00.35.39: 1/Nhất thiết trí: Hàng thanh văn biết tổng quát vạn pháp giai 

không(không quán). 

2/ Đạo chủng trí: Hàng Bồ tát có, nhìn vạn pháp nhƣ huyễn. 

3/ Nhất thiết chủng trí: Trí của Phật, trung đạo. 

00.40.59: Tánh Bồ đề: Tánh Giác, tánh Phật. 

00.45.09: Tâm không sanh hƣ vọng là Bồ tát hiện đời. 

00.48.01: Trực chỉ.  

01.07.00: Tánh Viên Giác vốn là phi tánh. 

NLVG 14- CHƢƠNG BẢY- “XA MA THA, TAM MA BÁT ĐỀ VÀ 

THIỀN NA LÀ PHÁP HÀNH CĂN BẢN TRONG TOÀN BỘ 

NỀN GIÁO LÝ PHẬT- Kỳ 14- ngày 27/6/1993  

00.00.29: “ Vô biên phiền não đoạn. Vô lƣợng pháp môn tu” 

00.02.26: Thiên Thai(Pháp Hoa) tôn tu “Nhất tâm tam quán”: Quán không 

→Quán giả→Quán trung đạo. 

00.06.56: Chỉ(xa ma tha)→Quán(tam ma bát đề)→Thiền na( Chỉ+Quán). 

00.07.19: Duy thức tôn: Biến kế→Y tha duyên nhi sanh khởi→Viên thành 

thực tánh 

00.10.10: Hoa Nghiêm tôn: Lý vô ngại pháp giới→Sự vô ngại pháp giới→Lý 

sự vô ngại pháp giới→Sự sự vô ngại pháp giới. 

00.10.35: Bát Nhã không tôn: “Nhất thiết hữu vi pháp nhƣ mộng huyễn bào 

ảnh nhƣ lộ diệc nhƣ điện ƣng tác nhƣ thị quán”. 

00.12.04: Pháp môn Tịnh độ: Niệm Phật. 

00.14.57: Phật dạy chúng sanh đừng bao giờ quên Nhƣ Lai Viên Giác diệu tâm 

của mình. 
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00.18.55: Xin Phật dạy pháp môn tu tiệm tiến để phù hợp với căn tánh mọi 

ngƣời. 

00.21.56: “Lý tri đốn ngộ sự nãi tiệm trừ” 

00.33.33: Quy y Tâm, Tam bảo nhƣ thế nào? 

00.33.35: Quy y Tâm(hòa hợp):Phật tánh, Pháp tánh không hai. 

00.35.32: Phật dạy:Vô thƣợng diệu giác phổ biến khắp mƣời phƣơng(pháp 

thân), sản sanh ra Nhƣ Lai và tất cả pháp bình đẳng đồng thể. 

00.45.22: Không làm điều ác ráng làm điều lành: Nói nhƣ vậy có tƣớng hai. 

Không làm điều ác là lành rồi nên không còn nghĩa lành nữa, tự nó 

thanh tịnh bản nhiên. 

00.46.47: Tu hành không có tƣớng hai là sao?  

00.48.28: Ba phƣơng thức tu hành căn bản: 

1/ Xác định tánh Viên giác thanh tịnh vốn có của mình. Trụ tâm ở 

đó, biết phiền não là khách trần, xả bỏ tính chấp, đó là Xa ma 

tha(chi). 

2/ Xác định tánh Viên giác thanh tịnh vốn có của mình. Biết căn 

trần là huyễn hóa. Lấy huyễn tâm trừ huyễn cảnh, lấy huyễn trí hóa 

giải huyễn tâm. Biết thân tâm cảnh giới là hƣ huyễn, đó là Tam ma 

bát đề. 

3/ Xác định tánh Viên giác thanh tịnh vốn có của mình. Dùng giác 

tâm trừ chấp. Xóa bỏ cái thấy biết huyễn hóa, bỏ cái nhận thức thanh 

tịnh của giác tâm. Thân tâm hiện hữu mà Niết bàn và phiền não 

không trở ngại gì nhau, đó là pháp môn tu Thiền na(Thiền= 

chỉ+quán) 

NLVG 15- CHƢƠNG TÁM- CHỈ QUÁN THIỀN CÓ THỂ XOAY VÕNG 

THAY ĐỔI THÀNH 25 CÁCH TRONG TIẾN TRÌNH TU TẬP 

- Kỳ 15- ngày 3/7/1993  

00.05.06: Xa ma tha, Tam ma bát đề và Thiền na là tiêu chuẩn chung cho tất cả 

pháp môn. 

00.18.37: Thế gian có:Tam đoạn luận pháp, Song quan luận. 

                Phật giáo có: Nhân minh luận(dựa vào nhân để  đoán sự vật). Thí dụ. 

00.23.13: Trong đạo Phật muốn hành đạo phải thông thạo Ngũ minh. 

1/ Nội minh: Phải nắm vững giáo lý là chánh. 

2/ Nhân minh: Hổ trợ nội minh,lý luận của mìmh. 

3/ Thanh minh: Biết thêm ngoại ngữ để dễ dàng trong giáo hóa. 

4/ Y phƣơng minh: Biết thêm thuốc men, lợi khí để truyền bá chánh 

pháp. 

5/ Cơ xảo minh: Biết khoa học kỹ thuật. 

00.46.11: Nhƣ Lai Viên Giác thanh tịnh vốn không là đối tƣợng sở tu( ai cũng 

có NLVG diệu tánh, không do tu mà có). Mục tiêu trở về NLVG 

diệu tâm của mình nhƣng trên đƣờng tu tập không đƣợc mong cầu. 

tu tập xa ma tha, tam ma bát đề, thiền na để sống đúng với chân lý 

tâm thanh tịnh trở về với NLVG diệu tâm của mình. 

00.51.22:Tu tập chỉ là huyễn lực tu tập. “ Tu vô tu tu. Hành vô hành hạnh” 

00.55.56: Phật chỉ 25 cách tu tập. 

01.08.40: Trực chỉ: Chỉ(Giới)→Quán(Đinh) →Chỉ quán đồng tu(Tuệ). 
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01.12.27: Đại thừa: Tuệ→Giới→ Định. Tiểu thừa: Giới→Định→Tuệ. 

NLVG 16- CHƢƠNG CHÍN- CHỨNG NGỘ LIỄU GIÁC LÀ PHÁP 

CHƢỚNG NGẠI BỒ ĐỀ - Kỳ 16- ngày 10/7/1993  

00.01.50: Bồ tát Địa tiền (tiền là trƣớc)là Bồ tát chƣa lên địa vị Thập địa, còn 

đệ Nhất A tăng kỳ kiếp nằm trong địa vị Thập tín, Thập trụ,Thập 

hạnh, Thập hồi hƣớng. Hiểu vạn pháp duyên sanh nhƣ huyễn nhƣng 

vô minh vi tế chƣa diệt hết.   

00.03.58: Bồ tát Đăng địa: Đã bƣớc lên Thập địa(từ sơ địa → thập địa). Từ địa 

vị thứ nhất đến thứ bảy đã đạt qua đệ Nhị A tăng kỳ kiếp. Từ địa vị 

thứ tám(Bất động địa, thiện huệ địa,Pháp vân địa) thuộc đệ Tam A 

tăng kỳ. 

00.19.27: Chƣơng Chín: CHỨNG NGỘ LIỄU GIÁC LÀ PHÁP CHƢỚNG 

NGẠI BỜ ĐỀ. 

00.20.45: Liễu: Hiểu sâu hơn ngộ. Giác: Thƣờng dùng chỉ cho sự hiểu biết của 

Phật. Tu hành thấy có chứng, ngộ, liễu, giác là sai lầm. 

00.23.20: Do tôn kính đức Phật nên mọi ngƣời gọi là đấng Thế tôn, Phật không 

bao giờ nói mình đƣợc gì cả, lời nói  của ngài đúng chân lý nên là 

ngƣời giác, đạo giác. 

00.27.19: Nhân địa tu hành có 2 cách: 

                1/ Đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng: Dùng trí Viên giác soi rọi chân lý 

Viên giác( Viên giác diệu tâm soi rọi Viên giác diệu tánh), không có 

vô minh mà thành Phật đạo. 

 2/  Tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng: Vận dụng Xa ma tha, Tam ma bát 

đề, Thiền na để Quán. 

00.33.05:Tâm Viên Giác vốn thanh tịnh vì cớ gì lại nhiễm ô, khiến chúng sanh 

mê mờ không đƣợc ngộ nhập? 

00.34.26: Nhiễm ô, cấu uế: Phiền não vô minh trong tâm ta. 

00.37.20: Trong đời sống hàng ngày nên tập xử dụng con mắt đạo. 

00.38.40: Chúng sanh vì vọng tƣởng khởi chấp nặng bốn tƣớng: ngã, nhân, 

chúng sanh, thọ mạng. 

00.42.02: Diệt trừ vọng tƣởng: “ Đản tự vô tâm ƣ vạn vật. 

Hà phòng vạn vật thƣờng vi nhiễm.  

Thiết ngƣu bất phạ sƣ tử hống.  

Kháp tọa mộc nhơn khán hoa điểu” 

00.42.15: Tập nhƣ vô tâm với vạn vật. Vạn vật không làm ta động tâm đƣợc. 

Giống nhƣ trâu sắt không sợ tiếng hét của sƣ tử. Giống nhƣ ngƣời gỗ 

xem chim sẽ. 

00.43.50: Đức Phật dạy đệ tử nhẫn nhục nhƣ đất, nhƣ gió, nhƣ lửa, nhƣ nƣớc 

nhƣ thế nào? 

00.48.09: Chấp ngã là có tƣớng nhơn. Ngã+ Nhơn= Chúng sanh tƣớng.  

00.51.00: Tƣớng thọ mệnh: Thời gian lâu dài(sanh già bệnh chết, sanh trụ dị 

diệt). 

00.51.59: Từ vọng chấp→ ý niệm ghét thƣơng→nhiều vọng chấp khác→luân 

hồi sanh tử. 

00.55.12: Vọng chấp sanh ra luân hồi sanh tử( luân hồi sanh tử không có thật). 

01.03.56: Ngã tƣớng là thế nào? 
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01.19.16: Vì sao chúng sanh đời sau mong cầu chứng đắc mà không mong 

cầu tỏ ngộ chân lý là sai lầm?(Trên đƣờng tu hành cần mong cầu tỏ 

ngộ chân lý rồi phát tâm tu hành). 

01.20.41: Thiện tri thức rất cần trên đƣờng tu hành. 

NLVG 17- CHƢƠNG MƢỜI- TÁC NHẬM CHỈ DIỆT LÀ BỐN CĂN 

BỆNH TRỞ NGẠI TIẾN TRÌNH VỀ NHÀ NHƢ LAI VIÊN 

GIÁC - Kỳ 17- ngày 18/7/1993  

00.01.07: Nhắc lại Tứ tƣớng: Bốn chứng bệnh làm trở ngại Bồ đề, phát sanh từ 

nơi chấp Ngã tƣớng. 

00.04.17: Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt cũng phát sanh từ nơi chấp về pháp tu, cắt đứt 

con đƣờng Niết bàn. 

00.07.52: Để khỏi roi vào tà kiến phải cầu học với hạng ngƣời nào?  

00.13.49: Nƣơng pháp chi? Hành hạnh gì? Trừ bỏ những bệnh gì? Phát tâm ra 

sao? 

00.14.12: Tuệ nhãn: Cái nhìn biết của ngƣời học đạo. 

00.18.35: Tiêu chuẩn cua thiện tri thức để chúng sanh cầu học. 

00.20.07: Phát tâm có 8 cách: Tà chánh, Chơn ngụ, Đại tiểu, Thiên viên. 

00.24.15: Học đạo phải là ngƣời chánh tri kiến không trụ chấp các tƣớng, 

không  vƣớng mắc tƣ tƣởng của hàng Thanh văn, Duyên giác… mới 

nên theo. 

00.40.36: Bốn bệnh thiện tri thức viễn ly: 

  1/Bệnh TÁC (không do làm mà đƣợc) 

00.47.30: 2/ Bệnh NHẬM( không buông trôi).  

00.51.10: 3/ Bệnh CHỈ(không dứt bặc tƣ tƣởng). Tánh Viên Giác thanh tịnh 

chứ không dứt bặc. 

00.57.44:4/ Bệnh DIỆT(không cần dụng tâm đoạn trừ phiền não, căn trần, thân 

tâm…). 

01.09.19: Tập diệt tƣớng ngã( cảnh trái ý xem nhƣ chẳng có gì, đừng cầu toàn). 

01.12.03: Nên gần gũi thiện tri thức. 

01.14.19: Tu theo Viên Giác cần phát lời thệ nguyện để không rời vào tà kiến. 

NLVG 18- CHƢƠNG MƢỜI MỘT- XA MA THA TAM MA BÁT ĐỀ VÀ 

THIỀN NA TRÊN BƢỚC ĐƢỜNG TU TẬP- Kỳ 18-  ngày 

25/7/1993 . 

00.04.10: Khi đắc đạo, đức Phật chứng đƣợc Tam minh. 

00.07.00: 1/Thiên nhãn minh: Biết chuyện vũ trụ vạn hữu không sai lầm, thấy 

bằng trí. 

00.10.36: 2/ Túc mệnh minh: Biết đƣợc chuyện quá khứ nhiều đời kiếp. 

00.16.23: 3/ Lậu tận minh: Thân khẩu ý đều phát xuất từ trí tuệ. 

00.24.12: Đệ tử Phật chủng tánh Đại thừa phải xác định mình có NLVG diệu 

tâm(Tri kiến Phật). 

00.28.10: Ba pháp Xa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na phải tu pháp nào 

trƣớc? 

00.28.18: Này Viên Giác! Phật còn trụ thế hay nhập Niết bàn, những chúng 

sanh có chủng tánh Đại thừa, tin NLVG Diệu Tâm là kho tàng bí mật 

của chƣ Phật… 
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00.33.56: Tại sao NLVG Diệu Tâm là kho tàng bí mật của chƣ Phật?(Bình 

đẳng với mọi ngƣời, tùy khả năng mà hiển lộ). 

00.37.47: Ba pháp Xa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na pháp nào tu trƣớc cũng 

đƣợc, thành công giống nhau. 

00.46.47: Nhập thất không phài giam mình quá khắc khổ mà để hạn chế tâm 

không tán loạn, tập tƣ duy quán niệm chơn chánh. 

00.51.14:Khởi ý tiến tu, đệ tử Phật cần làm những gì? 

00.57.30: Cần biết mình hiện ở Thừa nào và theo đó mà tu. 

00.59.56:” Hành tàng hƣ thật tự gia tri. 

Họa phúc nhân do cánh gián thùy”. 

01.02.04: Có bốn thứ trí: 

1/ Thành sở tác trí: Tu hành huấn luyện mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân thuần 

thục. 

2/Diệu quán sát trí: Nhận biết vạn pháp linh hoạt mầu nhiệm(ý thức) 

3/Bình đẳng tánh trí: Nhìn vạn pháp bình đẳng(mạt na) 

4/ Đại viên cảnh trí: Chuyển hóa đƣợc thức thứ tám mạng căn 

Alayda. 

01.04.47: Cần xác định tự tánh Niết bàn không tách rời cuộc sống hiện tại( 

Niết bàn Thanhvăn, Duyên giác, Bồ tát ở ngay trên mặt đất này). 

01.17.42: Thiền quán tu tập nên tùy theo căn tánh mỗi ngƣời mới có kết quả. 

01.20.39: Ngƣời sống trong ba pháp tùy nghi xử dụng là hình ảnh của Nhƣ Lai. 

NLVG 19- CHƢƠNG MƢỜI HAI- BIỂN CẢ DUNG CHỨA NƢỚC HẾT 

THẢY SÔNG NGÕI KHE LẠCH VIÊN GIÁC ĐẠI THỪA 

GIÁO LỢI ÍCH KHẮP CĂN CƠ- Kỳ 19-  ngày 31/7/1993 . 

00.01.02: Tóm lƣợc nội dung 12 chƣơng kinh NLVG  

00.40.14: Giáo lý bất tƣ nghì:Giáo lý không thể nghĩ bàn đƣợc. 

00.43.02: Kinh này trăm ngàn muôn ức hằng sa chƣ Phật nói ra và ba đời các 

Nhƣ Lai đều bảo hộ: Những điều  chƣ Phật nói ra đều là chân lý 

(NNLVG diệu tâm ai cũng có, sanh trụ dị diệt, muốn tu phải xa ma 

tha, tam ma bát đề, thiền na quán vạn pháp nhƣ huyễn ….). 

00.51.15: Địa tạng là Phật tâm chỉ cho Tăng không phải là ông Địa tạng (Tam 

thế Nhƣ Lai đồng tán ngƣỡng. Thập phƣơng Bồ tát cộng quy y…). 

00.57.07: Mƣời hai bộ kinh: Trƣờng hàm, Trùng tụng, Cô khởi, Thí dụ, Nhơn 

duyên, Tự thuyết, Bổn sanh, Bổn sự, Vị tằng hữu, Phƣơng 

quảng(k.NLVG), Nghị luân và Ký biệt. 

00.57.55: Kinh này có nhiều tên: 1/ Đại Phƣơng Quáng(Đại thừa) Viên Giác 

Đà La Ni(tổng trì). 

00.59.23:2/ Tu Đa La(khế kinh) Liễu Nghĩa. 

01.00.47:3/ Bí Mật Vƣơng Tam Muội(chánh định, chánh thọ.) 

01.03.42:4/ Nhƣ Lai Quyết Đinh Cảnh Giới 

01.04.14: Nhƣ Lai Viên Giác( Giác ngộ viên mãn tròn đầy tùy duyên bất 

biến) 

01.05.57:5/ Nhƣ Lai Tàng Tự Tánh Sai Biệt. 

    

 

                                                                                             ./. 
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